
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 9A đường Nguyễn Xiển, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

19/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SONG LONG PHARMA

0109892157

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
 Đại lý, môi giới thương mại ( trừ môi giới bất động sản, 
chứng khoán, bảo hiểm)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(loại Nhà nước cho phép)

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Kinh doanh thực phẩm chức năng  
Buôn bán nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ 
trợ chế biến sử dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
Bán buôn thủy sản Bán buôn rau, quả
 Bán buôn cà phê
 Bán buôn chè Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
 Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng;
 Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; Bán buôn hạt tiêu, gia vị 
khác; 
Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh. 

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ 
SONG LONG PHARMA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONG LONG PHARMA INTERNATIONAL 
COSMECEUTICALS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977042615
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 Bán buôn phân bón
 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

4669

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (mặt hàng 
Nhà nước cho phép)

8299

12. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn luật, thuế, kế toán, kiểm 
toán)

6619

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
Kinh doanh bất động sản 

6810

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(không bao gồm kinh doanh quầy bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

4723
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19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Rang và lọc cà phê  
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc 
 - Sản xuất các chất thay thế cà phê 
- Trộn chè và chất phụ gia 
 - Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm 
 - Sản xuất súp và nước xuýt
 - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ,
 - Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc 
 - Sản xuất giấm 
 - Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo  
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm
 - Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã) 
 - Sản xuất men bia  
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm 
 - Sản xuất sữa tách bơ và bơ 
 - Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng  
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt  
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo 
- Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

20. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

21. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702
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22. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
 - Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo
 - Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh 
 - Sản xuất giấy viết, giấy in 
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính
 - Sản xuất giấy tự copy khác 
- Sản xuất giấy nến và giấy than
 - Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính
 - Sản xuất phong bì, bưu thiếp
 - Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại 
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy 
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt
 - Sản xuất nhãn hiệu
 - Sản xuất giấy lọc và bìa giấy
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn
 - Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải
- Sản xuất vàng mã các loại.

1709

23. In ấn
( trừ rập khuôn tem)

1811

24. Dịch vụ liên quan đến in
( trừ rập khuôn tem)

1812

25. Sản xuất hoá chất cơ bản
( trừ các loại hóa chất nhà nước cấm) 

2011

26. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

27. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

28. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

29. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ 
chế biến sử dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng

2100(Chính)

30. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

31. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 5.000.000

32. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
( loại trừ hoạt động Sản xuất huy hiệu và huân chương quân 
đội )
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

34. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

35. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn: 
Sản xuất khẩu trang các loại; 
Sản xuất bông, gạc y tế;
 sản xuất đồ bảo hộ lao động. 
Sản xuất trang thiết bị vật tư y tế

3290

36. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

37. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

38. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

39. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
 Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ THỦY Thôn 1, Xã Trung 
Châu, Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

0011940094
20

2 TẠ YÊN CHI Buôn Xê Đăng, 
Xã Ea Đar, Huyện 
Ea Kar, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

241639165
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3 TẠ TÙNG 
LÂM

Thôn Tân Tiên, 
Xã Cư Huê, 
Huyện Ea Kar, 
Tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 40,000

241465499

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       241715470
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: TDP 4, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP 4, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VIỆT HÙNG Nam

20/09/1997 Kinh Việt Nam

17/04/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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